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BẢNG THUYẾT MINH
Kế hoạch dự toán tài chính công đoàn năm 2020
A. CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN
1. Về chỉ tiêu lao động:

- Số lao động tại thời điểm 31/10/2019 (a): ........người

- Số lao động dự kiến tăng trong năm 2020 (b): ........người

- Số lao động dự kiến giảm trong năm 2020 (c): ........người

- Tổng số lao động dự kiến năm 2020( a) + (b) –(c) : ........người ( Đây là số lao động dùng để lập dự toán tài chính công đoàn năm 2020, điền vào chỉ tiêu số lao động trong mẫu B14)

2. Về chỉ quỹ lương đóng KPCĐ: Là quỹ tiền lương, phụ cấp dùng làm căn cứ đóng BHXH tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Quỹ lương tại thời điểm tháng 10/2019 x 12 tháng (a):.....................đồng/năm

- Quỹ lương dự kiến tăng trong năm 2020 (b): ........................đồng/năm

- Quỹ lương dự kiến giảm trong năm 2020 (c): ........................đồng/năm

- Quỹ lương đóng KPCĐ dự kiến năm 2020( a) + (b) – (c) : ........người 
3. Về chỉ tiêu đoàn viên:

- Số đoàn viên tại thời điểm 31/10/2019 (a): ........người

- Số đoàn viên dự kiến tăng trong năm 2020 (b): ........người

- Số đoàn viên dự kiến giảm trong năm 2020 (c): ........người

- Tổng số đoàn viên dự kiến năm 2020( a) + (b) –(c) : ........người ( Đây là số đoàn viên dùng để lập dự toán tài chính công đoàn năm 2020, điền vào chỉ tiêu số đoàn viên  trong mẫu B14)

4. Về chỉ quỹ lương đóng ĐPCĐ: Là quỹ tiền lương, phụ cấp dùng làm căn cứ đóng BHXH trên tổng số đoàn viên công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Quỹ lương tại thời điểm tháng 10/2019 x 12 tháng (a):.....................đồng/năm

- Quỹ lương dự kiến tăng trong năm 2020 (b): ........................đồng/năm

- Quỹ lương dự kiến giảm trong năm 2020 (c): ........................đồng/năm

- Quỹ lương đóng ĐPCĐ dự kiến năm 2020( a) + (b) – (c) : ........người 
B. PHẦN THU
1. Đoàn phí công đoàn (mục 23)

Số thu đoàn phí công đoàn = quỹ tiền lương ĐPCĐ x 1% (Ghi số tiền cụ thể)

1.2 Thu khác (mục 24)

Trên cơ sơ thực hiện năm 2019 CĐCS tự dự toán thu khác cho năm 2020

1.3 Kinh phí cấp trên cấp (mục 25)

- Xác định 2% KPCĐ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nộp = quỹ tiền lương đóng KPCĐ x 2% (Ghi số tiền cụ thể)
- Xác định số KPCĐ cấp trên cấp = 2% KPCĐ phải nộp x 70% (Ghi số tiền cụ thể)
C.  PHẦN CHI
- Bước 1: Xác định 2% KPCĐ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nộp = quỹ tiền lương trích nộp kinh phí công đoàn cả năm x 2%(Ghi số tiền cụ thể)
- Bước 2: Xác định số KPCĐ cơ sở được sử dụng = Số tiền tại Bước 1 x 70%(Ghi số tiền cụ thể)
- Bước 3: Xác định số đoàn phí công đoàn cơ sở được sử dụng = Số thu đoàn phí công đoàn (mục 23) x 60%(Ghi số tiền cụ thể)
- Bước 4: Xác định số đoàn phí công đoàn phải nộp cấp trên = Số thu đoàn phí công đoàn (mục 23) x 40%(Ghi số tiền cụ thể)
- Bước 5: Xác định số KPCĐ+ĐPCĐ cơ sở được sử dụng = Bước 2 + Bước 3(Ghi số tiền cụ thể)
- Bước 6: Xác định số tiết giảm chi quản lý hành chính theo Nghị quyết 9C-TLĐ = (Bước 5 x 10%) x 10% (Ghi số tiền cụ thể)
- Bước 7: Xác định số tiết giảm chi hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9C-TLĐ = (Bước 5 x 60%) x 10%(Ghi số tiền cụ thể)
2.1 Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương (Mục 27) = Bước 5 x 30%(Ghi số tiền cụ thể)
2.2 Chi quản lý hành chính (Mục 29) = (Bước 5 x 10%) – Bước 6(Ghi số tiền cụ thể)
2.3 Chi hoạt động phong trào (Mục 31) = (Bước 5 x 60%) – Bước 7(Ghi số tiền cụ thể)
Trong đó : Chi hỗ trợ du lịch = Mục 31 x 10%(Ghi số tiền cụ thể)
                  Mua sắm tài sản cố định (Nếu có) (Ghi số tiền cụ thể)
2.4 Kinh phí nộp cấp trên trực tiếp (Mục 27) 
- Số nộp 40% đoàn phí công đoàn:…………………..đ

- Số nộp tiết giảm chi quản lý hành chính:……………………….đ

- Số nộp tiết giảm chi hoạt động phong trào:………………………….đ

Lưu ý:

-  CĐCS cơ sở có thể giải trình cụ thể thêm 1 số nội dung dựa trên tình hình thực tế tại đơn vị.
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